
NGÀY BỆNH NHI KHOA ĐIỀU TRỊ

SỐ

BIÊN 

LAI

SỐ TIỀN DIỄN GIẢI ĐỊA CHỈ

01/03/2021 Trần Thảo Nguyên  Khoa khám bệnh            6 369364 Viện Phí

02/03/2021 Trần Yến Nhi  Thần Kinh          18 4000000 Viện Phí

03/03/2021 H Cứu Mlô  Tim Mạch          21 300000 Tàu Xe

03/03/2021 Nguyễn Hoàng Phi  Ung Bướu Huyết Học          28 5000000 Viện Phí

04/03/2021 Trần Bảo Ngọc Hà  Tim Mạch          50 300000 Tàu Xe

04/03/2021 Đào Ngọc Thủy Tiên  Ngoại Thần Kinh          51 14902941 Viện Phí

05/03/2021 Lê như Ngọc  Nội Tổng Hợp          64 592455 Viện Phí

08/03/2021 Triệu thị Quí  cấp cứu          76 822782 Viện Phí

08/03/2021 Nguyễn Lê Trọng Phúc  Ngoại Thần Kinh          77 12040608 Viện Phí

09/03/2021 Lê Quốc Bảo  Ung Bướu Huyết Học          83 4154965 Viện Phí

10/03/2021 Phạm Nguyễn Như Ý  Bỏng Chỉnh Trực         109 4735809 Viện Phí

16/03/2021 Nguyễn Thanh Phong  cấp cứu         156 1112963 Viện Phí

18/03/2021 Bùi Vĩnh Tài  Hô Hấp 1         176 1626660 Viện Phí

19/03/2021 Lê Minh Trực  Ung Bướu Huyết Học         199 27299868 Viện Phí

22/03/2021 Đỗ Cẩm Tiên  Hồi Sức         215 23707274 Viện Phí

29/03/2021 KSor H Kri  cấp cứu         280 924522 Viện Phí

29/03/2021 Phạm Kỳ yến  Cấp Cứu Nhiễm         281 14199179 Viện Phí

31/03/2021 Trần Thảo Nguyên  Khoa khám bệnh         310 369364 Viện Phí

01/03/2021 CB Thị Mai  Hồi Sức Sơ Sinh          22 2800000 Tàu Xe Nặng Xin Về Đắc Nhau,Bù Đăng,Bình Phước

02/03/2021 CB Trần Thanh Nga II  Hồi Sức Sơ Sinh          23 7500000 Tàu Xe Nặng Xin Về Vân Sơn,Nhơn Hậu,An Nhơn,Bình Định

02/03/2021 K Pă H líu  Tim Mạch          24 6000000 Tàu Xe Nặng Xin Về Ayun Hạ,Phú Thiện,Gia Lai

10/03/2021 Đỗ Hoài Giang  Ngoại Thần Kinh          26 8000000 Tàu Xe Nặng Xin Về Nhơn Hậu ,An Nhơn,Bình Định

10/03/2021 Nguyễn Thị Diệu Thảo  Cấp Cứu Nhiễm          28 3200000 Tàu Xe Nặng Xin Về BV sản nhi Hậu Giang

09/03/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng  Tim Mạch          27 3900000 Tàu Xe Nặng Xin Về KP6,Krông Buk,Đăk Lăl

05/03/2021 Nguyễn Hoàng Kim  Cấp Cứu Nhiễm          25 1800000 Tàu Xe Nặng Xin Về Nghĩa Thành ,Châu Đức,Bà Rịa,Vũng Tàu
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30/03/2021 Bơ Nah Ria Ya Hiêm  Thận Nội Tiết          35 3500000 Tàu Xe Nặng Xin Về Xã Krăng Proh,Huyện Đơn Dương,Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2021 Thông An Hạ  cấp cứu          33 2400000 Tàu Xe Nặng Xin Về KP3,Tân Thiện,La Gi,Bình Thuận

29/03/2021 Điểu Minh Nhật  Hồi Sức          32 2200000 Tàu Xe Nặng Xin Về
Thôn 5,Xã Miinh Hưng,Huyện Bù Đăng,Tỉnh Bình 

Phước

24/03/2021 Y Khiu M Lô  Tim Mạch          30 4400000 Tàu Xe Nặng Xin Về Buôn Mia,Thị Xã Buôn Hồ,Đăk Lăk

31/03/2021 Trần Thảo Nguyên  Khoa khám bệnh         310 369364 Tàu Xe Nặng Xin Về


